

[image: ][image: ]
[bookmark: _GoBack]        ĐƯỜNG TRÒN 
TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
21

❶. Giáo viên Soạn: Phan Thanh Phương FB: 
❷. Giáo viên phản biện : Hoàng Trình .FB: Hoàng Trình
	THUẬT NGỮ   
· Đường tròn                                   
· Tâm
· Bán kính
· Phương trình đường tròn
· Phương trình tiếp tuyến
                            

	KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
· Lập phương trình đường tròn khi biết tọa độ tâm và bán kính hoặc biết tọa độ ba điểm thuộc đường tròn.
· Xác định tâm và bán kính của đường tròn khi biết phương trình của nó.
· Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tọa độ của tiếp điểm.
· Vận dụng kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
                                       



Cũng như đối với đường thẳng, việc đại số hóa đường tròn gồm hai bước:
· Thiết lập đối tượng đại số tương ứng với đường tròn, gọi là phương trình của đường tròn.
· Chuyển các yếu tố liên quan tới đường tròn từ hình học sang đại số.







1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN





Đường tròn tâm , bán kính là tập hợp những điểm thỏa mãn điều kiện . Do đó, để lập phương trình đường tròn đó, ta cần chuyển điều kiện hình học  thành một điều kiện đại số.
[image: ]
Hình 7.13






Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn , tâm , bán kính  (H.7.13). Khi đó, một điểm  thuộc đường tròn khi và chỉ khi tọa độ của nó thỏa mãn điều kiện đại số nào?HĐ1:

Hướng dẫn

.
	



Điểm  thuộc đường tròn , tâm , bán kính  khi và chỉ khi


                                                                                                                   


Ta gọi  là phương trình của đường tròn .





Tìm tâm và bán kính của đường tròn  có phương trình  
Ví dụ 1.




Viết phương trình đường tròn có tâm và có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn .
Giải


Ta viết phương trình của  ở dạng 



Vậy  có tâm  và bán kính .



Đường tròn  có tâm và có bán kính , nên có phương trình



Tìm tâm và bán kính của đường tròn  
Luyện tập 1.

Giải


Ta viết phương trình của  ở dạng 



Đường tròn  có tâm  và bán kính .

	Phương trình tương đương với Nhận xét.





Cho  là các hằng số. Tìm tập hợp những điểm  thỏa mãn phương trình 
Ví dụ 2.



                                                         		                              
Giải

Phương trình tương đương với 




Xét , khi đó,  và phương trình trên trở thành


        				              
Từ đó, ta xét các trường hợp sau:
· 




Nếu  thì tập hợp những điểm thỏa mãn  là đường tròn tâm , bán kính 
· 




Nếu  thì . Do đó, tập hợp những điểm thỏa mãn  chỉ gồm một điểm là .
· 

Nếu  thì tập hợp những điểm là tập rỗng.

	





[bookmark: _Hlk97884817]Phương trình  là phương trình của một đường tròn  khi và chỉ khi . Khi đó,  có tâm  và bán kính 



Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn và tìm tâm, bán kính của đường tròn tương ứng. 
Luyện tập 2.

a) 

b) 

c) 

Giải
a) 


Phương trình  không phải là phương trình đường tròn vì hệ số của  và  không bằng nhau.
b) 

Ta có 

Xét 

Vậy phương trình  không phải là phương trình đường tròn. 
c) 

Ta có 

Xét 



Vậy phương trình  là phương trình đường tròn có tâm , bán kính 


Viết phương trình đường tròn  đi qua ba điểm  
Ví dụ 3.

Giải







Các đoạn thẳng  tương ứng có trung điểm là , . Đường thẳng trung trực  của đoạn thẳng  đi qua  và có vectơ pháp tuyến .




Vì  cùng phương với  nên  cũng nhận  là vectơ pháp tuyến.

Do đó, phương trình của  là


 hay 




Đường thẳng trung trực  của đoạn thẳng  đi qua  và có vectơ pháp tuyến .




Vì  cùng phương với  nên  cũng nhận  là vectơ pháp tuyến.

Do đó, phương trình của  là


 hay 






Tâm của đường tròn   cách đều ba điểm  nên  là giao điểm của  và .


Vậy tọa độ của  là nghiệm của hệ phương trình 




Suy ra . Đường tròn  có bán kính là  Vậy phương trình của  là




Viết phương trình đường tròn  đi qua ba điểm  
Luyện tập 3.

Giải


Gọi phương trình đường tròn  có dạng  




Vì đường tròn  đi qua ba điểm , ,  nên ta có hệ phương trình


  


Vậy phương trình đường tròn  là: 


Bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bằng nhau và một bể sục hình tròn (H.7.14) để người bơi có thể ngồi tựa lưng vào thành các bể sục thư giãn. Hãy tìm bán kính của các bể sục để tổng chu vi của ba bể là  m mà tổng diện tích (chiếm hồ bơi) là nhỏ nhất. Trong tính toán, lấy , độ dài tính theo mét và làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai.  
Vận dụng.

[image: C:\Users\hp\Downloads\sgk mới Toán 10 (PHƯƠNG)\hình 7.14.PNG]
Hướng dẫn


- Gọi bán kính bể hình tròn và bể nửa hình tròn tương ứng là (m). Khi đó, tổng chu vi ba bể là  m khi và chỉ khi



- Gọi tổng diện tích của ba bể sục là . Khi đó 











- Trong mặt phẳng tọa độ , xét đường tròn :   có tâm , bán kính  và đường thẳng . Khi đó bài toán được chuyển thành: Tìm  nhỏ nhất để  và  có ít nhất một điểm chung, với hoành độ và tung độ đều là các số dương (H.7.15).
[image: C:\Users\hp\Downloads\sgk mới Toán 10 (PHƯƠNG)\hình 7.15.PNG]

Khi đó, 




Vậy  nhỏ nhất khi 



Lúc này, tọa độ  là hình chiếu của  lên  có hoành độ và tung độ tương ứng là các bán kính cần tìm.


Phương trình đường thẳng : 



 nên tọa độ  là nghiệm của hệ phương trình .


Vậy bán kính bể hình tròn xấp xỉ bằng  và bán kính bể nửa hình tròn xấp xỉ bằng .









4

image3.png




oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

image39.wmf
22

.

Rabc

=+-


oleObject57.bin

image40.wmf
22

0

abc

+-=


oleObject58.bin

image41.wmf
(

)

30

IM

Û=


oleObject59.bin

oleObject60.bin

image3.wmf
I


oleObject61.bin

oleObject62.bin

image42.wmf
22

0

abc

+-<


oleObject63.bin

oleObject64.bin

image43.wmf
22

220

xyaxbyc

+--+=


oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject1.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

image44.wmf
22

2410;

xyxy

--+-=


oleObject71.bin

image45.wmf
22

2460;

xyxy

+-++=


oleObject72.bin

image46.wmf
22

6420.

xyxy

++-+=


oleObject73.bin

image47.wmf
22

2410

xyxy

--+-=


oleObject74.bin

image4.wmf
R


image48.wmf
2

x


oleObject75.bin

image49.wmf
2

y


oleObject76.bin

image50.wmf
221

242

66

aa

bb

cc

-=-=

ìì

ïï

-=Û=-

íí

ïï

==

îî


oleObject77.bin

image51.wmf
(

)

2

222

12610.

abc

+-=+--=-<


oleObject78.bin

image52.wmf
22

2460

xyxy

+-++=


oleObject79.bin

oleObject2.bin

image53.wmf
263

242

22

aa

bb

cc

-==-

ìì

ïï

-=-Û=

íí

ïï

==

îî


oleObject80.bin

image54.wmf
(

)

2

222

322110.

abc

+-=-+-=>


oleObject81.bin

image55.wmf
22

6420

xyxy

++-+=


oleObject82.bin

image56.wmf
(

)

3;2

I

-


oleObject83.bin

image57.wmf
22

11.

Rabc

=+-=


oleObject84.bin

image5.wmf
M


oleObject85.bin

image58.wmf
(

)

(

)

(

)

2;0,0;4,7;3.

ABC

-


oleObject86.bin

image59.wmf
,

ABAC


oleObject87.bin

image60.wmf
(

)

1;2

M


oleObject88.bin

image61.wmf
53

;

22

N

æö

-

ç÷

èø


oleObject89.bin

image62.wmf
1

D


oleObject3.bin

oleObject90.bin

image63.wmf
AB


oleObject91.bin

oleObject92.bin

image64.wmf
(

)

2;4

AB

-

uuur


oleObject93.bin

oleObject94.bin

image65.wmf
(

)

1

1;2

n

-

uur


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image6.wmf
IMR

=


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image66.wmf
(

)

(

)

11220

xy

---=


oleObject99.bin

image67.wmf
230.

xy

-+=


oleObject100.bin

image68.wmf
2

D


oleObject101.bin

image69.wmf
AC


oleObject102.bin

oleObject4.bin

oleObject103.bin

image70.wmf
(

)

9;3

AC

-

uuur


oleObject104.bin

oleObject105.bin

image71.wmf
(

)

2

3;1

n

-

uur


oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

image72.wmf
53

310

22

xy

æöæö

+--=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject5.bin

oleObject110.bin

image73.wmf
390.

xy

-+=


oleObject111.bin

image74.wmf
I


oleObject112.bin

oleObject113.bin

image75.wmf
,,

ABC


oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

image7.jpeg




oleObject117.bin

oleObject118.bin

image76.wmf
230

390.

xy

xy

-+=

ì

í

-+=

î


oleObject119.bin

image77.wmf
(

)

3;0

I

-


oleObject120.bin

oleObject121.bin

image78.wmf
5.

IA

=


oleObject122.bin

oleObject123.bin

image8.wmf
Oxy


image79.wmf
(

)

2

2

325.

xy

++=


oleObject124.bin

oleObject125.bin

image80.wmf
(

)

(

)

(

)

4;5,2;1,3;8.

MNP

---


oleObject126.bin

oleObject127.bin

image81.wmf
22

220.

xyaxbyc

+--+=


oleObject128.bin

image82.wmf
(

)

C


oleObject129.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
(

)

4;5

M

-


oleObject130.bin

image84.wmf
(

)

2;1

N

-


oleObject131.bin

image85.wmf
(

)

3;8

P

-


oleObject132.bin

image86.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

2

2

2

452.42.50

212.22.10

382.32.80

abc

abc

abc

ì

+----+=

ï

ï

+----+=

í

ï

+----+=

ï

î


oleObject133.bin

image87.wmf
810411

4255

616731.

abca

abcb

abcc

-++=-=-

ìì

ïï

Û-++=-Û=-

íí

ïï

-++=-=

îî


oleObject134.bin

image9.wmf
(

)

C


oleObject135.bin

image88.wmf
22

21010.

xyxy

++++=


oleObject136.bin

image89.wmf
32


oleObject137.bin

image90.wmf
3,14

p

=


oleObject138.bin

image91.png
KX Ll

Hinh 7.14




image92.wmf
,

xy


oleObject139.bin

oleObject7.bin

image93.wmf
32


oleObject140.bin

image94.wmf
1,572,5780.

xy

+-=


oleObject141.bin

image95.wmf
2

 (m)

S


oleObject142.bin

image96.wmf
22

.

3,14

S

xy

+=


oleObject143.bin

image97.wmf
Oxy


oleObject144.bin

image10.wmf
(

)

;

Iab


image98.wmf
(

)

C


oleObject145.bin

image99.wmf
22

3,14

S

xy

+=


oleObject146.bin

image100.wmf
(

)

0;0

O


oleObject147.bin

image101.wmf
3,14

S

R

=


oleObject148.bin

image102.wmf
: 1,572,5780

xy

D+-=


oleObject149.bin

oleObject8.bin

image103.wmf
R


oleObject150.bin

image104.wmf
(

)

C


oleObject151.bin

image105.wmf
D


oleObject152.bin

image106.png
Hinh 7.15




image107.wmf
(

)

,

RdO

³D


oleObject153.bin

image108.wmf
22

1,57.02,57.08

1,572,57

2,66.

R

R

+-

Û³

+

Û³


image11.wmf
R


oleObject154.bin

image109.wmf
R


oleObject155.bin

image110.wmf
2,66.

R

»


oleObject156.bin

image111.wmf
(

)

;

Hxy


oleObject157.bin

image112.wmf
O


oleObject158.bin

image113.wmf
D


oleObject9.bin

oleObject159.bin

image114.wmf
OH


oleObject160.bin

image115.wmf
2,571,570.

xy

-=


oleObject161.bin

image116.wmf
HOH

=ÇD


oleObject162.bin

image117.wmf
H


oleObject163.bin

image118.wmf
1,572,57801,38

2,571,5702,27

xyx

xyy

+-=»

ìì

Û

íí

-=»

îî


image12.wmf
(

)

;

Mxy


oleObject164.bin

image119.wmf
1,38


oleObject165.bin

image120.wmf
2,27


oleObject166.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

image13.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

2

;

.

MxyCIMR

xaybR

xaybR

ÎÛ=

Û-+-=

Û-+-=


oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

image14.wmf
(

)

(

)

22

2

.

xaybR

-+-=


oleObject17.bin

image15.wmf
(

)

1


oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

image16.wmf
(

)

(

)

22

2316.

xy

-++=


oleObject22.bin

image17.wmf
(

)

'

C


oleObject23.bin

image18.wmf
(

)

2;1

J

-


oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject26.bin

image19.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

2

234.

xy

-+--=


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image20.wmf
(

)

2;3

I

-


oleObject29.bin

image21.wmf
4

R

=


oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

image22.wmf
'28

RR

==


oleObject33.bin

image23.wmf
(

)

(

)

22

2164.

xy

-++=


oleObject34.bin

image24.wmf
(

)

(

)

(

)

22

:247.

Cxy

++-=


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image25.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

247.

xy

--+-=


oleObject37.bin

oleObject38.bin

image26.wmf
(

)

2;4

I

-


oleObject39.bin

image27.wmf
7

R

=


oleObject40.bin

oleObject41.bin

image28.wmf
(

)

22222

220.

xyaxbyabR

+--++-=


oleObject42.bin

image29.wmf
,,

abc


oleObject43.bin

oleObject44.bin

image30.wmf
22

220.

xyaxbyc

+--+=


oleObject45.bin

image31.wmf
(

)

2


oleObject46.bin

image32.wmf
(

)

2


oleObject47.bin

image33.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2222

2222

0.

xaybcabxaybabc

-+-+--=Û-+-=+-


oleObject48.bin

image2.png




oleObject49.bin

image34.wmf
(

)

(

)

22

IMxayb

=-+-


oleObject50.bin

image35.wmf
222

.

IMabc

=+-


oleObject51.bin

image36.wmf
(

)

3


oleObject52.bin

image37.wmf
22

0

abc

+->


oleObject53.bin

image38.wmf
M


image121.png
@ PPT - TIVI - DIEN DAN GIAO VIEN TOAN — NAM 2022 - 2023





image122.png
véicudc SONG




image123.png
© Két ndi tri thitc véi cude séng.




image125.png
© Két ndi tri thitc véi cude séng.




